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1 2250000164 Nguyễn Ngọc Tâm Như 01/01/2004 Nữ 22ĐHXD01 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 3,46 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2022

2 2250000161 Nguyễn Hoàng Thịnh 14/10/2004 Nam 22ĐHXD01 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 3,24 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2022

3 2105120101 Lê Tấn Đạt 15/02/2003 Nam 21ĐHĐT01 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3,27 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2021

4 2105130105 Lý Cường Phát 03/12/2003 Nam 21ĐHTĐ02 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,56 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2021

5 2255130052 Nguyễn Hoàng Giang 19/09/2004 Nam 22ĐHTĐ02 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,50 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2022

6 2331540133 Lê Phạm Bảo Uyên 04/09/2005 Nữ 23ĐHTT06 Công nghệ thông tin 3,24 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 2023

7 2331540086 Ngô Thị Thúy Duy 21/03/2005 Nữ 23ĐHTT02 Công nghệ thông tin 3,36 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 2023

8 2331540099 Phạm Hữu Kiên 01/06/2005 Nam 23ĐHTT02 Công nghệ thông tin 3,28 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

9 2331540283 Võ Hoàng Nhật Trường 02/06/2005 Nam 23ĐHTT01 Công nghệ thông tin 3,54 Giỏi 86 Tốt Giỏi 2023

10 2331540225 Đoàn Thị Kim Ngân 24/11/2005 Nữ 23ĐHTT05 Công nghệ thông tin 3,49 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2023

11 2255130104 Mai Phạm Bảo Long 17/02/2004 Nam 22ĐHKVLQ1 Kinh tế vận tải 3,23 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2022

12 2331740275 Đinh Khắc Long 25/12/2005 Nam 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,33 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

13 2331740212 Vũ Thị Hoa Hồng 12/08/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,36 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

14 2331740208 Trần Kim Trúc 01/09/2005 Nữ 23ĐHKVLQ1 Kinh tế vận tải 3,36 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2023

15 2331740128 Trần Phạm Mai Anh 05/09/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,54 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

16 2331740090 Lê Quỳnh Anh 30/11/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,29 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2023

17 2331740089 Lý Bích Ngọc 27/08/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,50 Giỏi 87 Tốt Giỏi 2023

18 2331740046 Lê Thị Ngọc Diệp 22/08/2005 Nữ 23ĐHKVKH Kinh tế vận tải 3,68 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 2023

19 2331740020 Trần Văn Khổng Hiền 01/10/2005 Nam 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,63 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 2023

20 2331740080 Trần Thị Kim Ngân 15/06/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,40 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

21 2331740261 Phạm Thị Ngọc Quyên 15/04/2005 Nữ 23ĐHKVLQ1 Kinh tế vận tải 3,53 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2023

22 2331740076 Nguyễn Lý Đăng Duy 26/01/2005 Nam 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,36 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2023

23 2331740282 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/12/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,38 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

24 2331740267 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19/06/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,20 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

25 2331740247 Phan Thị Huyền Trân 05/03/2005 Nữ 23ĐHKVKH Kinh tế vận tải 3,64 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 2023

26 2331740222 Nguyễn Cao Yến Nhi 27/03/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,30 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

27 2331740143 Phạm Thị Kiều Oanh 29/12/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,33 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2023

28 2331740111 Nguyễn Quốc Sử 15/09/2005 Nam 23ĐHKVLĐ02 Kinh tế vận tải 3,33 Giỏi 86 Tốt Giỏi 2023

29 2331740050 Đoàn Ngọc Như Ý 20/12/2005 Nữ 23ĐHKVLQ2 Kinh tế vận tải 3,29 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

30 2331740015 Võ Mai Anh 02/04/2005 Nữ 23ĐHKVLĐ01 Kinh tế vận tải 3,24 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

31 2252210160 Trần Lê Nhật Tâm 18/10/2004 Nữ 22ĐHNATM2 Ngôn ngữ Anh 3,26 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2022

32 2252210114 Lê Nguyễn Tuân 27/07/2004 Nam 22ĐHNATM2 Ngôn ngữ Anh 3,20 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2022

33 2252210027 Ngô Uyên Nhi 08/06/2004 Nữ 22ĐHNATM1 Ngôn ngữ Anh 3,36 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2022

34 2331720006 Trần Đặng Thùy Dung 23/06/2005 Nữ 23ĐHNATM1 Ngôn ngữ Anh 3,72 Xuất sắc 81 Tốt Giỏi 2023

35 2331720208 Lê Thanh Thiên 06/05/2005 Nam 23ĐHNAHK2 Ngôn ngữ Anh 3,68 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 2023

36 2158420032 Nguyễn Hoàng Vũ 08/08/2003 Nam 21ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,30 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2021

37 2258420102 Phan Thị Thùy Dương 15/04/2004 Nữ 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,25 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2022

38 2258420095 Trần Thùy Dương 04/01/2004 Nữ 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,20 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2022

39 2258420088 Nguyễn Ngọc Quang Tuấn 15/09/2001 Nam 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,22 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2022

40 2258420082 Nguyễn Huỳnh Hồng Yến 06/02/2004 Nữ 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,27 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 2022

41 2258420078 Bùi Phương Vy 08/03/2004 Nữ 22ĐHKL02 Quản lý hoạt động bay 3,24 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2022

42 2258420047 Lăng Hạ Vy 18/04/2004 Nữ 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,21 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2022

43 2258420044 Tăng Thanh Thư 03/12/2004 Nữ 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,30 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2022

44 2258420043 Nguyễn Phúc Thanh Trúc 18/01/2004 Nữ 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,57 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2022

45 2258420032 La Nguyên Khang 04/06/2004 Nam 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,40 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2022

46 2258420013 Nguyễn Thị Minh Thư 12/01/2004 Nữ 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,23 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2022

47 2258420012 Phạm Thị Thủy Tiên 07/08/2004 Nữ 22ĐHKL01 Quản lý hoạt động bay 3,36 Giỏi 86 Tốt Giỏi 2022

48 2258130095 Chung Ngọc Linh 16/08/2004 Nữ 22ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,25 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2022

49 2258130001 Nguyễn Khắc Tín 01/01/2004 Nam 22ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,25 Giỏi 86 Tốt Giỏi 2022

50 2331730134 Phạm Phan Ngọc Ngà 15/09/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,43 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2023

51 2331730131 Nguyễn Phụng Tường Vân 21/05/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,52 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 2023

52 2331730117 Nguyễn Thị Thu Nga 02/01/2005 Nữ 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,55 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

53 2331730088 Nguyễn Minh Trí 12/10/2005 Nam 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,37 Giỏi 92 Xuất sắc Giỏi 2023

54 2331730081 Nguyễn Thị Anh Thư 19/05/2005 Nữ 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,65 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi 2023

55 2331730062 Phạm Thị Hương Lan 11/01/2005 Nữ 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,37 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

56 2331730056 Trần Thị Ngọc Linh 25/01/2005 Nữ 23ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,46 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

57 2331730044 Đoàn Thị Thúy Quy 02/10/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,32 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

58 2331730024 Bùi Thị Mai Lợi 01/12/2005 Nữ 23ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,30 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

59 2331730006 Nguyễn Trần Hương Trà 30/10/2005 Nữ 23ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,29 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

60 2331730002 Võ Đỗ Chí Trung 23/10/2005 Nam 23ĐHDL01 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,57 Giỏi 85 Tốt Giỏi 2023

61 2331730157 Đỗ Kim Anh Thư 11/05/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,28 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

62 2331730129 Hoàng Thị Thanh Thảo 15/11/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,51 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 2023

63 2331730127 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 03/12/2005 Nữ 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,33 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

64 2331730123 Phạm Vĩ Khang 19/04/2005 Nam 23ĐHDL03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,67 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 2023

65 2331730106 Ngô Thị Hồng Y 08/05/2005 Nữ 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,25 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

66 2331730089 Tống Thị Thảo Nguyên 20/02/2005 Nữ 23ĐHDL02 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3,60 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 2023

67 2253410325 Hồ Thị Phượng 09/04/2004 Nữ 22ĐHQTTH Quản trị kinh doanh 3,24 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2022

68 2253410213 Chu Văn Thành 26/06/2004 Nam 22ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2022

69 2334330026 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/01/2005 Nữ 23ĐAQT01 Quản trị kinh doanh 3,30 Giỏi 89 Tốt Giỏi 2023

70 2334330019 Hồ Đắc Anh Thi 19/08/2005 Nữ 23ĐAQT01 Quản trị kinh doanh 3,36 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 2023

71 2331310611 Hoàng Phương Linh 15/08/2005 Nữ 23ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,22 Giỏi 93 Xuất sắc Giỏi 2023

72 2331310559 Trần Huyền Trân 04/12/2005 Nữ 23ĐHQTTH2 Quản trị kinh doanh 3,50 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

73 2331310466 Nguyễn Thị Cúc 31/10/2004 Nữ 23ĐHQTTH2 Quản trị kinh doanh 3,56 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2023

74 2331310436 Hồ Văn Mạnh 23/12/2005 Nam 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,61 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 2023

75 2331310416 Võ Thị Trà My 11/12/2005 Nữ 23ĐHQTKQ1 Quản trị kinh doanh 3,40 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

76 2331310384 Trịnh Thu Ngân 03/08/2005 Nữ 23ĐHQTC3 Quản trị kinh doanh 3,28 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

77 2331310275 Huỳnh Thị Kim Đang 09/05/2005 Nữ 23ĐHQTVT2 Quản trị kinh doanh 3,34 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

78 2331310242 Phạm Thị Ý Nhi 07/05/2005 Nữ 23ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh 3,29 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

79 2331310202 Phan Phi Khang 13/08/2005 Nam 23ĐHQTC2 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 2023

80 2331310062 Nguyễn Thị Trà Na 23/11/2005 Nữ 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,49 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2023
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81 2331310007 Lê Ngọc Thúy Vy 11/11/2005 Nữ 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,70 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 2023 sx

82 2331310001 Trần Huỳnh Như Ý 01/05/2005 Nữ 23ĐHQTC1 Quản trị kinh doanh 3,60 Xuất sắc 86 Tốt Giỏi 2023

83 2331310269 Vũ Phương Ngọc Minh 24/11/2005 Nữ 23ĐHQTTH1 Quản trị kinh doanh 3,30 Giỏi 81 Tốt Giỏi 2023

84 2334330001 Võ Ngọc Trung Kiên 16/03/2005 Nam 23ĐAQT01 Quản trị kinh doanh 3,54 Giỏi 88 Tốt Giỏi 2023

85 2331310593 Nguyễn Trịnh Tường Vi 04/12/2003 Nữ 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,70 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 2023 sx

86 2331310168 Lê Lâm Anh Thư 06/06/2005 Nữ 23ĐAQT01 Quản trị kinh doanh 3,25 Giỏi 84 Tốt Giỏi 2023

87 2331310113 Nguyễn Thị Kiều Diệu 01/10/2005 Nữ 23ĐHQTVT1 Quản trị kinh doanh 3,80 Xuất sắc 87 Tốt Giỏi 2023

88 2331320136 Nguyễn Ngọc Kim Thanh 05/06/2005 Nữ 23ĐHNL03 Quản trị nhân lực 3,20 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

89 2331320131 Nguyễn Anh Thư 22/12/2005 Nữ 23ĐHNL03 Quản trị nhân lực 3,69 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi 2023

90 2331320041 Nguyễn Thị Nhật Hạ 31/10/2005 Nữ 23ĐHNL01 Quản trị nhân lực 3,22 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

91 2331320101 Đỗ Thảo My 26/02/2005 Nữ 23ĐHNL02 Quản trị nhân lực 3,42 Giỏi 82 Tốt Giỏi 2023

92 2331320092 Nguyễn Phạm Ánh Vy 09/10/2005 Nữ 23ĐHNL02 Quản trị nhân lực 3,50 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2023

93 2331320035 Lưu Ngọc Minh 17/05/2005 Nữ 23ĐHNL01 Quản trị nhân lực 3,28 Giỏi 80 Tốt Giỏi 2023

94 2331320034 Lê Thị Mai Thơ 15/08/2005 Nữ 23ĐHNL01 Quản trị nhân lực 3,24 Giỏi 83 Tốt Giỏi 2023


